
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DLKT22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 90.000

1 67DLKT20470 ĐẶNG THỊ HUỆ 28/04/1986 9.2 A 8.4 B+ 6.4 C+ 7.7 B 6.3 C+ 7.4 B 8.3 B+ 0 0

2 67DLKT20477 NGUYỄN THỊ HUỆ 22/05/1994 7.7 B 6.1 C+ 5.6 C 7.1 B 6.5 C+ 7.6 B 7.1 B 0 0

3 67DLKT20465 TRIỆU THỊ HƯỜNG 29/09/1993 8.1 B+ 8.2 B+ 6.3 C+ 8.3 B+ 6.1 C+ 6.9 C+ 6.2 C+ 0 0

4 67DLKT20495 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 02/09/1985 6.6 C+ 3.9 F 0.0 F 4.2 D 3.5 F 2 30.000

5 67DLKT42002 LƯU NGỌC QUÂN 16/01/1995 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

6 67DLKT20411 TRẦN HỒNG QUÂN 22/12/1992 6.9 C+ 4.7 D 5.4 D+ 7.0 B 6.8 C+ 7.2 B 5.8 C 0 0

7 67DLKT20493 LƯU THỊ TÂM 25/01/1995 0.0 F 3.8 F 4.1 D 6.8 C+ 2.6 F 7.4 B 6.4 C+ 2 30.000

8 67DLKT20473 ĐẶNG THỊ THƯ 12/10/1992 8.4 B+ 5.1 D+ 6.5 C+ 7.9 B 7.2 B 7.4 B 5.9 C 0 0

9 67DLKT20472 NGUYỄN THẢO TRANG 07/05/1991 6.3 C+ 4.0 D 6.1 C+ 5.7 C 5.1 D+ 7.0 B 5.9 C 0 0

10 67DLKT20446 ĐÀO THANH TÙNG 17/11/1994 8.4 B+ 6.3 C+ 2.1 F 6.8 C+ 5.8 C 6.1 C+ 5.7 C 1 15.000

11 67DLKT20486 ĐINH THỊ YÊN 20/06/1989 6.3 C+ 6.8 C+ 5.9 C 2.6 F 6.0 C+ 7.7 B 6.0 C+ 1 15.000
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